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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Lệ Uyên 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai 

2. Ông Nguyễn Thành Châu 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Mỹ Tây – Thư ký Tòa án nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hoàng – Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 473/2017/TLST-HNGĐ ngày 20 tháng 10 năm 

2017 về việc “Tranh chấp về xác định con cho cha” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số  4585/2019/QĐXXST-HNGĐ ngày 26/9/2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 

8813/2019/QĐST-HNGĐ ngày 24/10/2019, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ông Nguyễn Xuân M, sinh năm 1979. 

Địa chỉ: 44/22 B, phường U, Thành phố Hà Nội. 

Người đại diện hợp pháp của ông Minh: Bà Trần Trương Thị Thu H, sinh 

năm 1975 (xin vắng mặt). 

Địa chỉ: 120/29/2 Q, phường G, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Bị đơn: Bà Trịnh Thị Hoài T, sinh năm 1989 (xin vắng mặt). 

Địa chỉ: 101/50K K, Phường 14, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Kim Ick M, sinh năm 1963 

(vắng mặt). 

Quốc tịch: Hàn Quốc. 

Địa chỉ: (Geonsan-ri, Jugong Humansia) 502-ho, 202-dong, 3 Bukbu-ro, 

Jangheung-eup, Jangheung-gun, JeonMan, Korea. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Tại đơn khởi kiện, bản tự khai và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nguyên đơn 

ông Nguyễn Xuân M do bà Trần Trương Thị Thu H làm đại diện trình bày: 

Ông Minh và bà Trịnh Thị Hoài T có quan hệ với nhau và có một con chung 

sinh ngày 22/10/2016 theo Giấy chứng sinh số 1594 Quyển số 18 ngày 27/10/2016 của 

Bệnh viện X thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.  

Khi đứa trẻ được sinh ra, bà Trịnh Thị Hoài T đã kết hôn với ông Kim Ick M. 

Ngày 10/8/2016, bà T và ông Kim Ick M ly hôn tại Hàn Quốc. Ngày 15/02/2017 bà T 

thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn đối với ông Kim Ick M tại Ủy ban nhân dân Quận 6, 

Thành phố Hồ Chí Minh.  

Do con của ông Minh và bà T được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân với ông Kim 

Ick M nên ông Minh khởi kiện yêu cầu Tòa án xác định đứa trẻ sinh ngày 22/10/2016 

theo Giấy chứng sinh số 1594 Quyển số 18 ngày 27/10/2016 của Bệnh viện X thuộc Sở 

Y tế Thành phố Hồ Chí Minh là con đẻ của ông. 

Bị đơn bà Trịnh Thị Hoài T trình bày: 

 Bà thống nhất với lời trình bày của ông Nguyễn Xuân M. Bà xác nhận trẻ gái 

sinh ngày 22/10/2016 theo Giấy chứng sinh số 1594 Quyển số 18 ngày 27/10/2016 

của Bệnh viện X thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh là con ruột của ông Nguyễn 

Xuân M. Hiện nay bà chưa đăng ký khai sinh cho con nhưng bà dự định đặt tên con 

là Nguyễn Minh N. 

Bà xin được vắng mặt khi tòa án giải quyết vụ án. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Kim Ick M không có lời khai.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa 

phát biểu ý kiến: 

Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, đương sự đã chấp hành đúng 

quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong quá trình thụ lý sơ thẩm và xét xử. Về phía các 

đương sự đã thực hiện đầy đủ các quyền của mình theo Bộ luật tố tụng dân sự.  

Về nội dung: Ông Nguyễn Xuân M khai con sinh ngày 22/10/2016 theo Giấy 

chứng sinh số 1594 Quyển số 18 ngày 27/10/2016 của Bệnh viện X thuộc Sở Y tế 

Thành phố Hồ Chí Minh là con của ông, bà T cũng xác nhận là con của ông Minh. Tại 

Kết luận giám định số 1325/C54B ngày 27/3/2018 của Phân viện khoa học hình sự 

Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận ông Nguyễn Xuân M là cha 

ruột của trẻ Nguyễn Minh N sinh ngày 22/10/2016. Do đó yêu cầu của ông Minh đề 

nghị xác định trẻ Nguyễn Minh N là con của ông là có cơ sở, đề nghị Hội đồng xét xử 

chấp nhận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

[1.1] Về thẩm quyền của Tòa án: 

Bà Trịnh Thị Hoài T là bị đơn hiện đang cư trú tại 101/50K T, Phường 14, Quận 

G, Thành phố Hồ Chí Minh, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Kim Ick M cư 
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trú tại Hàn Quốc. Căn cứ Điều 37 Bộ luật tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

[1.2] Về sự vắng mặt của đương sự: 

Nguyên đơn ông Nguyễn Xuân M do bà Trần Trương Thị Thu H làm đại diện 

và bị đơn bà Trịnh Thị Hoài T có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Căn cứ Khoản 1 

Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự 

nêu trên. 

Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Kim Ick M, Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thủ tục ủy thác tư pháp cho ông Kim Ick M theo 

quy định pháp luật nhưng việc tống đạt không thành. Do đó Tòa án tiến hành thủ tục đăng 

Thông báo về việc giải quyết vụ án tranh chấp về xác định con cho cha giữa ông Nguyễn 

Xuân M và bà Trịnh Thị Hoài T trên Cổng thông tin điện tử và đồng thời niêm yết tại trụ 

sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Tuy nhiên ông Kim Ick M không có văn bản trả 

lời và vắng mặt không rõ lý do. Căn cứ Điều 227, Điều 477 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa 

án tiến hành xét xử vắng mặt ông Kim Ick M. 

[2] Về yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Xuân M:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, trong thời kỳ hôn nhân với ông Kim Ick M, 

bà Trịnh Thị Hoài T có quan hệ với ông Nguyễn Xuân M và sinh một trẻ gái theo Giấy 

chứng sinh số 1594 Quyển số 18 ngày 27/10/2016 của Bệnh viện X thuộc Sở Y tế Thành 

phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bà T xác nhận đó không phải là con của ông Kim Ick M 

mà là con của ông Nguyễn Xuân M. 

Theo Kết luận giám định số 1325/C54B ngày 27/3/2018 của Phân viện khoa học 

hình sự Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc giám định gen của ông 

Nguyễn Xuân M và trẻ sinh ngày 22/10/2016 theo Giấy chứng sinh số 1594 Quyển số 18 

ngày 27/10/2016 của Bệnh viện X đã kết luận ông Nguyễn Xuân M là cha ruột của trẻ 

Nguyễn Minh N sinh  ngày 22/10/2016 với xác xuất 99,99%. Ngoài ra khi ly hôn với ông 

Kim Ick M tại Hàn Quốc, các bên cũng không có ghi chú về phần con chung.  

Từ các căn cứ trên cho thấy trẻ gái sinh ngày 22/10/2016 theo Giấy chứng sinh số 

1594 Quyển số 18 ngày 27/10/2016 của Bệnh viện X thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí 

Minh là con của ông Minh.  

Do đó khởi kiện của ông Nguyễn Xuân M yêu cầu Tòa án xác định đứa trẻ sinh 

ngày 22/10/2016 theo Giấy chứng sinh số 1594 Quyển số 18 ngày 27/10/2016 của Bệnh 

viện X là con của ông là có căn cứ, được chấp nhận. 

[3] Về án phí: 

Ông Nguyễn Xuân M tự nguyện chịu án phí dân sự sơ thẩm.  

[4] Về chi phí tố tụng khác: 

Do Cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc không thu chi phí thực tế ủy thác 

tư pháp nên ông Nguyễn Xuân M được hoàn trả tiền tạm ứng chi phí thực tế ủy thác 

tư pháp đã nộp tại cơ quan thi hành án. 

 Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ Khoản 4 Điều 28, Điều 37, Điều 147, Điều 228, Điều 273, Điều 477, 

Điều 479 Bộ luật tố tụng dân sự; 

 Căn cứ Điều 39 Bộ luật Dân sự. 

 Căn cứ Điều 89, Điều 101, Điều 102 Luật Hôn nhân và Gia đình; 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí tòa án, 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Xuân M. 

Xác định trẻ gái sinh ngày 22/10/2016 theo Giấy chứng sinh số 1594 Quyển số 

18 ngày 27/10/2016 của Bệnh viện X thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh là con 

của ông Nguyễn Xuân M sinh ngày 24/5/1979. 

2. Về án phí sơ thẩm: 

Ông Nguyễn Xuân M tự nguyện chịu 300.000 đồng án phí sơ thẩm, được trừ 

vào 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai số 0027842  ngày 29 

tháng 6 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 6. Ông Nguyễn Xuân M đã 

nộp đủ án phí sơ thẩm.  

3. Về chi phí tố tụng khác: 

Ông Nguyễn Xuân M được hoàn lại 3.000.000 đồng tiền tạm ứng chi phí ủy 

thác tư pháp theo Biên lai số 0048612 ngày 06/02/2018 của Cục Thi hành án dân sự 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

4.    Về quyền kháng cáo: 

Nguyên đơn, bị đơn có quyền kháng cáo đối với bản án trong thời hạn 15 ngày, kể 

từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. Ông 

Kim Ick M có quyền kháng cáo đối với bản án trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày bản 

án được tống đạt hợp lệ hoặc bản án được niêm yết hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tối cao;  

- Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM; 

- VKSND cấp cao tại TP.HCM; 

- VKSND TPHCM; 

- Cục Thi hành án dân sự TP.HCM; 

-  Tòa án nhân dân QuậnG; 

- Chi cục THADS Quận G; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Thị Lệ Uyên 
  

 


